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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 Triệu Văn Hiện 25/01/1982 x Dao

2 Triệu Văn Lợi 02/10/1992 x Dao

3 Phan Văn Định 04/03/1975 x Dao

4 Triệu Văn Hanh 17/7/1971 x Dao

5 Triệu Văn Phượng 11/04/1984 x Dao

6 Đặng Đăng Thu 07/05/1993 x Dao

7 Đặng Đức Ngân 02/05/1974 x Dao

8 Triệu Văn Thăng 20/10/1979 x Dao

9 Triệu Tiến Khang 02/09/1983 x Dao

10 Triệu Tiến Phay 09/12/1980 x Dao

11 Phan Văn Kim 30/10/1988 x Dao

12 Đặng Đức Hanh 28/12/1991 x Dao

13 Phan Thanh Tuân 06/01/1986 x Dao

14 Dương Thị Mai 18/7/1990 x Dao

15 Triệu Sinh Vượng 20/9/1994 x Dao

16 Triệu Tiến Minh 09/08/1945 x Dao

17 Phan Văn Việt 24/4/1965 x Dao

18 Phan Văn Khoa 29/9/1987 x Dao

19 Phan Thanh Bình 10/07/1984 x Dao

20 Triệu Văn An 20/01/1985 x Dao

21 Triệu Văn Báo 12/01/1971 x Dao

22 Triệu Văn Lý 25/7/1987 x Dao

23 Đặng Đức Liên 23/8/1985 x Dao

24 Đặng Đức Phong 10/01/1979 x Dao
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25 Dương Văn Minh 14/12/1970 x Tày

26 Triệu Tiến Hanh 06/06/1963 x Dao

27 Triệu Phúc Phượng 06/01/1994 x Dao

28 Triệu Tiến Quý 13/11/1957 x Dao

29 Phan Văn Phong 15/9/1984 x Dao

30 Triệu Văn Đại 25/4/1993 x Dao

31 Phan Văn Thắng 03/10/1963 x Dao

32 Triệu Phúc Liên 03/01/1995 x Dao

33 Phan Thanh Tề 11/02/1954 x Dao

34 Triệu Văn Hương 02/12/1969 x Dao

35 Ma Văn Lịch 28/01/1967 x Tày

36 Phan Hữu Hương 08/10/1991 x Dao

37 Triệu Văn Tâm 06/08/1989 x Dao

38 Triệu Văn An 05/05/1980 x Dao

39 Dương Văn Thu 09/08/1975 x Tày

40 Đặng Sinh Tiến 02/12/1954 x Dao

41 Triệu Văn Kim 18/4/1978 x Dao

42 Triệu Văn Hùng 13/9/1966 x Dao

43 Dương Văn Thanh 17/9/1978 x Tày

44 Phan Thị Khách 11/04/1963 x Dao

45 Dương Văn Pháo 10/01/1975 x Dao

46 Triệu Văn Liêu 15/01/1982 x Dao

47 Dương Văn Tình 02/04/1971 x Tày

48 Dương Công Thuận 19/01/1979 x Dao

49 Triệu Văn Liên 15/5/1984 x Dao

50 Triệu Văn Phú 16/7/1990 x Dao

51 Phan Đức Chi 01/08/1968 x Dao

52 Triệu Văn Huyện 30/4/1987 x Dao

53 Triệu Văn Vượng 08/01/1970 x Dao

54 Triệu Văn Nhân 08/06/1986 x Dao

55 Dương Văn Công 16/11/1978 x Tày

56 Triệu Văn Định 15/12/1990 x Dao

57 Triệu Tiến Đường 05/01/1962 x Dao

58 Dương Văn Hiền 26/01/1981 x Tày

59 Triệu Tiến Hìn 09/01/1985 x Dao

60 Triệu Văn Chi 15/10/1986 x Dao
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61 Triệu Văn Thọ 17/3/1976 x Dao

62 Phan Văn Huyện 11/02/1979 x Dao

63 Đặng đức Thanh 26/9/1979 x Dao

64 Triệu Văn Tài 20/6/1975 x Dao

65 Đặng Đức Đường 18/10/1974 x Dao

66 Triệu Văn Hội 11/05/1987 x Dao

67 Triệu Thị Nhất 22/3/1980 x Dao

68 Lý Tiến Tài 13/02/1968 x Dao

69 Phan Văn Thọ 05/05/1970 x Dao

70 Triệu Văn Khang 07/09/1989 x Dao

71 Triệu Văn Hòa 11/05/1988 x Dao

72 Triệu Văn Hội 20/3/1982 x Dao

73 Triệu Phúc Kim 28/5/1989 x Dao

74 Triệu Văn Ngân 20/11/1981 x Dao

75 Phan Thị Lệ 17/06/1905 x Dao

76 Phan Văn Hội 27/07/1974 x Dao

77 Phan Đình Khánh 12/01/1996 x Dao

78 Triệu Văn Long 20/10/2000 x Dao

79 Triệu Văn Phúc 25/11/1992 x Dao
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